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ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN
Ngày thi: 14/01/2020
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề gồm có: 01 trang)

Nội dung đề thi:

Câu 1: (8 điểm)

           Nhà hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi Martin Lutherking cho rằng: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đến đáng sợ của người tốt”.
           Suy nghĩ của em về ý kiến trên.
Câu 2: (12 điểm)

           Vẻ đẹp của tình yêu và niềm tin qua ba văn bản: Làng (Kim Lân), Lặng lẽ SaPa (Nguyễn Thành Long) và Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng).
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: NGỮ VĂN 

Ngày thi: 14/01/2019
    (Hướng dẫn chấm  gồm có 03 trang)
I. Hướng dẫn chung

    1) Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đảm bảo đúng, chính xác, chặt chẽ thì cho đủ số điểm của câu đó.

    2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong tổ chấm.
II. Đáp án và thang điểm
Câu 1: Nhà hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi Martin Lutherking cho rằng: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đến đáng sợ của người tốt”.

           Suy nghĩ của em về ý kiến trên.
	Nội dung
	Điểm

	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
	0,25

	Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
	

	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0,25

	   Sự xót xa về im lặng đáng sợ của người tốt.
	

	c. Triển khai các vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đề ra được giải pháp khắc phục.
	

	- Dẫn dắt, giới thiệu, nêu vấn đề nghị luận
	1,0

	- Giải thích về sự xót xa và im lặng
+ Xót xa: là một cảm giác đau đớn, nuối tiếc vô cùng sâu sắc.

+ Im lặng: là không có hành động hay phản ứng cụ thể trước những tình huống, sự việc đáng lẽ cần có thái độ, có phản ứng.
	1,0

	- Bàn luận
+ Nhận định về kẻ xấu: là người kém đạo đức, đáng khinh ghét, có thể gây hại, mang lại những điều không hay. Lời nói và hành động của họ đều không phù hợp với các quy tắc chuẩn mực đạo đức làm tổn thương người khác và có những tác động tiêu cực đến xã hội. -> dẫn chứng
+ Nhận định về người tốt: là luôn có những biểu hiện đáng quý về tư cách đạo đức, về thái độ hành vi trong các mối quan hệ và được mọi người đánh giá cao, có tác động tích cực đến xã hội.

+ Thông điệp: Nỗi đau đớn nuối tiếc do những lời nói và hành động của người xấu không xót xa bằng việc người tốt không có hành động, thái độ hay bất kì phản ứng nào trước những việc làm sai trái. -> dẫn chứng 
+ Nguyên nhân và tác hại về sự im lặng của người tốt mang lại: bất lực, mất niềm tin, không được sự ủng hộ của số đông, vì lợi ích của bản thân hơn lợi ích của người khác… dẫn đến nhiều hệ lụy, tạo ra sự bất ổn của xã hội, lương tâm bị tha hóa…-> dẫn chứng
+ Giải pháp để người tốt không còn im lặng nữa: lắng nghe, tiếp thu và sẵn sàng sửa đổi theo những ý kiến đóng góp đúng đắn, có những chính sách bảo vệ tránh tối đa những tổn thất mỗi khi người tốt cất tiếng nói, luôn ủng hộ cái tốt…
	4,0

	- Bài học nhận thức và hành động
+ Ý kiến của Martin Lutherking là một lời cảnh báo nghiêm khắc để cảnh tỉnh con người trước nguy cơ về sự băng hoại, xuống dốc của những giá trị tinh thần, biểu hiện những hành vi ứng xử của con người trong đời sống.
+ Mỗi người chúng ta cùng chung tay góp sức xây dựng một xã hội tốt đẹp để cùng nhau được sống trong yên vui hạnh phúc.
	1,0

	d. Sáng tạo
	0,25

	Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	

	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,25

	Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	


Câu 2: Vẻ đẹp của tình yêu và niềm tin qua ba văn bản: Làng (Kim Lân), Lặng lẽ SaPa (Nguyễn Thành Long), Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)
	Nội dung
	Điểm

	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
	0,5

	Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
	

	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0,5

	Vẻ đẹp của tình yêu và niềm tin trong từng văn bản và vẻ đẹp tình cảm chung của con người Việt Nam trong hoàn cảnh đất nước đang có chiến tranh khốc liệt.
	

	c. Triển khai các vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đề ra được giải pháp khắc phục.
	

	* Dẫn dắt, giới thiệu, nêu vấn đề nghị luận
	1,0

	* Phân tích, chứng minh
	

	- Vẻ đẹp của tình yêu và niềm tin trong văn bản Làng (Kim Lân)

+ Đó là tình yêu làng quê, lòng yêu nước, tinh thần kháng chiến của người nông dân trong hoàn cảnh rời làng đi tản cư đã được thể hiện một cách chân thực, sâu sắc và cảm động qua nhân vật ông Hai trong kháng chiến chống Pháp – trong ông thấm đẫm một tình yêu máu thịt với làng quê, với đất nước (dẫn chứng).

+ Đó là một niềm tin sâu sắc vào kháng chiến, vào cách mạng và Bác Hồ ở nhân vật ông Hai (dẫn chứng).

+ Cốt truyện hay, hấp dẫn góp phần tạo nên vẻ đẹp của nhân vật. Tác giả chú trọng tình huống, miêu tả nội tâm nhân vật với các diễn biến tâm lí, từ đó làm nổi bật tính cách nhân vật và chủ đề của văn bản.
	3,0

	- Vẻ đẹp của tình yêu và niềm tin trong văn bản Lăng lẽ SaPa (Nguyễn Thành Long):

+ Văn bản khắc họa thành công hình ảnh những con người lao động bình thường nhưng ở họ toát lên một vẻ đẹp của sự cống hiến vì nhân dân, vì đất nước, vì cuộc đời cùng niềm tin sắt đá vào công việc thầm lặng của mình đó là lí tưởng “mình vì mọi người” đã giúp cho họ chiến thắng hoàn cảnh. Và chính họ đã tạo nên vẻ đẹp cho SaPa (dẫn chứng).

+ Văn bản có cốt truyện đơn giản nhưng lại đậm chất thơ và đi liền với hội họa tạo nên những mảng tranh đẹp về cảnh sắc thiên nhiên SaPa, về cuộc gặp gỡ giữa ba nhân vật: anh thanh niên – ông họa sĩ – cô kĩ sư.
	2,0

	- Vẻ đẹp của tình yêu và niềm tin trong văn bản Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng).

+ Đó là tình phụ tử đầy cảm động trong chiến tranh. Câu chuyện đã thể hiện tình cha con cao đẹp trong một cảnh ngộ éo le: vết thẹo trên khuôn mặt người cha. Hình tượng chiếc lược ngà đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của tình phụ tử trong chiến tranh khốc liệt. Ông Sáu hi chết nhưng tình cảm cha con giữa ông và bé Thu vẫn sống mãi, chiến tranh không hủy diệt nổi tình cảm gia đình, tình cha con sâu nặng (dẫn chứng).

+ Câu chuyện gợi cho ta hiểu về tình cảm gia đình cao đẹp, thấm thía những nỗi mất mát, đau thương của những người cán bộ cách mạng đã hi sinh cho Tổ quốc, giúp chúng ta thêm tin yêu vào con người, vào tình cảm gia đình thiêng liêng và bất diệt (dẫn chứng).

+ Cốt truyện hay, tạo nên vẻ đẹp và tính cách nhân vật. Đặc biệt việc miêu tả tâm lí và xây dựng nhân vật bé Thu.
	2,0

	- Vẻ đẹp chung của ba văn bản: tình yêu và niềm tin về gia đình, về quê hương và đất nước mà trong đó, tình yêu nước và niềm tin vào tương lai của dân tộc bao trùm lên các văn bản.
Lưu ý:
- Phần phân tích, chứng minh vẻ đẹp của tình yêu và niềm tin của ba văn bản có thể lồng vào nhau trong quá trình làm bài miễn là đảm bảo theo yêu cầu.

- Kết hợp phân tích nội dung và nghệ thuật của văn bản.
	1,0

	* Đánh giá:
- Mỗi văn bản có vẻ đẹp riêng trong những hoàn cảnh cụ thể nhưng đều có chung một vẻ đẹp lấp lánh của tình yêu và niềm tin về gia đình, quê hương và đất nước. Trong đó tình yêu nước và niềm tin vào tương lai dân tộc là chủ đề xuyên suốt toàn văn bản.
- Đem đến mỗi người có cách nghĩ, cách sống cống hiến và niềm tin vào những điều tươi đẹp trong cuộc sống.
	1,0

	d. Sáng tạo
	0,5

	Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	

	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,5

	Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	


---HẾT---
ĐỀ CHÍNH THỨC








PAGE  
4

